
Mẫu QLCL-II-02: Biên bản thẩm định năng lực 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 
…………., ngày …… tháng .... năm ………. 
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC 

TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ: ………………………………………………………. 

Hôm nay vào lúc: ………. giờ, ngày ….. tháng .... năm ….. tại Văn phòng của ... (đơn vị/tổ 
chức) ĐT, KS, RPBM ..........................................................................  

I. CĂN CỨ, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Căn cứ kiểm tra 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (trích dẫn nguồn......chương ....điều ……); 

- ….. 

2. Phương pháp kiểm tra 

Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Các thành viên Ban kiểm tra đánh giá độc lập và được tổng 
hợp thành biên bản kết luận cuối cùng. 

II. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

1. Cơ quan thẩm định 

- Ông: ………………………………………………. Chức vụ: 
……………………………………….. 

- Ông: ………………………………………………. Chức vụ: 
……………………………………….. 

- 
…………………………………………………………………………………………………
………… 

2. Đại diện đơn vị thi công ĐT, KS, RPBM 

- Ông: ………………………………………………. Chức vụ: 
……………………………………….. 

- Ông: ………………………………………………. Chức vụ: 
……………………………………….. 

- 
…………………………………………………………………………………………………
………… 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Năng lực  

a) Nhân lực 

Nhân sự Tiêu chí QCVN Số lượng hiện có 

Đội trưởng, đội phó có chứng chỉ đào tạo 2  

Cán bộ QLCL có chứng chỉ đào tạo 2  

Kỹ thuật viên cấp 1 có chứng chỉ đào tạo 10  

Kỹ thuật viên cấp 2 có chứng chỉ đào tạo 2  

Kỹ thuật viên cấp 3 có chứng chỉ đào tạo 1  



Kỹ thuật viên cấp 4 -  

Nhân viên y tế có chứng chỉ đào tạo 2  

Kỹ thuật viên - thợ lặn có chứng chỉ đào tạo 2  

Nhân viên Quản lý thông tin 2  

Nhân sự khác -  

CỘNG >21  

: Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ 

Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) 
…………………………………………………………………………………………………
…………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………… 

b) Trang thiết bị thi công 

b1) Thiết bị ĐT, KS, RPBM trên cạn 

T
T Loại máy móc, thiết bị ĐV 

tính Tiêu chí Thực tế 

   Số lượng Ch.lượn
g 

Số 
lượng 

Ch.lượn
g 

1 Máy dò bom Chiếc 2 Cấp I; II   

2 Máy dò mìn Chiếc 4 Cấp I; II   

3 Thiết bị định vị - GPS Chiếc 2 Cấp I; II   

4 Bộ dụng cụ làm tay cá nhân Bộ 10 Cấp I; II, 
III   

5 Cọc, cờ, biển báo, dây Bộ Đủ Cấp I; II, 
III   

6 Dụng cụ và bộ đồ y tế Bộ 1 Cấp I; II   

7 Trang bị bảo hộ cá nhân Bộ 10 Cấp I; II, 
III   

Đánh giá: Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ 

Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) 
………………………………………………………………………………………………… 

b2) Thiết bị ĐT, KS, RPBM dưới nước 

TT Loại máy móc, thiết bị ĐV 
tính 

Tiêu chí Thực tế 

Số 
lượng 

Ch.lượng Số 
lượng 

Ch. 
lượng 

1 Máy dò bom dưới nước Chiếc 2 Cấp I; II   

2 Máy dò mìn dưới nước Chiếc 1 Cấp I; II   

3 Thiết bị lặn nặng/nhẹ Bộ 2 Cấp I; II   

4 Thiết bị xói và hút bùn, cát Thiết bị 1 Cấp I; II   

5 Thuyền cao su tiểu Chiếc 2 Cấp I; II   

6 Thuyền cao su trung Chiếc 1 Cấp I; II   



7 Thuyền Composit/Gỗ 1 tấn 
(đặt trạm lặn, máy xói và 
hút bùn, cát) 

Chiếc 1 Cấp I; II, 
III 

  

8 Bộ dụng cụ làm tay Bộ 4 Cấp I; II, 
III 

  

9 Trang thiết bị trục vớt bom 
đạn 

Bộ 1 Cấp I; II, 
III 

  

10 Dụng cụ và bộ đồ y tế Bộ 1 Cấp I; II   

11 Trang bị bảo hộ, áo phao Bộ 20 Cấp I; II   

12 Thiết bị định vị  - GPS Chiếc 2 Cấp I; II   

13 Bộ phao, neo định vị Bộ     

Đánh giá: Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ 

Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) 
…………………………………………………………………………………………………
…… 

b3) Thiết bị ĐT, KS, RPBM dưới biển 

T
T 

Loại máy móc, thiết bị Đơn vị 
tính 

Tiêu chí Thực tế 

Số 
lượng 

Chất 
lượng 

Số 
lượng 

Chất 
lượng 

1 Bộ thiết bị Sona và Từ kế 
được kết nối đồng bộ 

Thiết 
bị 

1 Cấp I; II   

2 Hệ thống định vị toàn cầu vi 
sai (DGPS) 

Hệ 
thống 

1 Cấp I; II   

3 Thiết bị định vị thủy âm Thiết 
bị 

1 Cấp I; II   

4 Máy dò bom dưới nước Chiếc Từ 2 
đến 3 

Cấp I; II   

5 Máy dò mìn dưới nước Chiếc 2 Cấp I; II   

6 Trạm lặn Trạm 1 Cấp I; 
Il, III 

  

7 Thiết bị lặn nhẹ Bộ 2 Cấp 
I.II.III 

  

8 Thiết bị xói và hút bùn, cát Thiết 
bị 

1 Cấp I; 
II,III 

  

9 Thuyền cao su trung Chiếc 1 Cấp I; 
II,III 

  

10 Bộ dụng cụ làm tay Bộ 4 Cấp I; 
II,III 

  

11 Trang thiết bị trục vớt bom 
đạn 

Bộ 1 Cấp I; 
II,III 

  

12 Dụng cụ và bộ đồ y tế Bộ 1 Cấp I; II   

13 Trang bị bảo hộ, áo phao Bộ 20 Cấp I; 
II,III 

  



14 Bộ phao neo định vị Bộ 1 Cấp I; 
II,III 

  

Đánh giá       Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ 

Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) 
…………………………………………………………………………………………………
…… 

…………………………………………………………………………………………………
…… 

b4- Trang thiết bị khác 

TT Loại máy móc, thiết bị Đơn 
vị tính 

Tiêu chí Thực tế 

Số lượng Chất 
lượng 

Số 
lượng 

Chất 
lượng 

1 Xe ô tô/Xuồng cứu 
thương 

Chiếc 1 Cấp I; 
II,III 

  

2 Xe ô tô chở người trên 9 
chỗ 

Chiếc 1 Cấp I; 
II,III 

  

3 Máy điểm hỏa điện Chiếc 3 Cấp I; II   

4 Máy đo kíp Chiếc 3 Cấp I; II   

5 Máy đẩy thuyền 20-50cv Chiếc 1 Cấp I; II   

6 Xe ô tô vận tải từ 1000kg Chiếc 1 Cấp I; 
II,III 

  

7 Xe chuyên chở bom mìn 
vật nổ 

Chiếc 1    

Đánh giá Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ 

Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt): 
……………………………………… 

2. Kinh nghiệm 

a) Số năm tham gia hoạt động ĐT, KS, RPBM ……………………………………………….. 

b) Số dự án, hạng mục, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM đã thực hiện: …………………………… 

Trong đó ĐT, KS ……………………….. RPBM ……………………………………………. 

Dự án nhóm I ………………..Nhóm II ……………….Nhóm III ………………… 

c) Đã được cấp chứng chỉ /giấy phép …………..lần 

3. An toàn và bảo hiểm 

a) Giấy chứng nhận về quản lý sử dụng thuốc nổ công nghiệp theo pháp luật 
Việt nam (Trừ các đơn vị thuộc BQP) 

Có □ Không □ 

b) Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 
100% đội trưởng, cán bộ QLCL và nhân viên kỹ thuật: 

Có □ Không □ 

c) Chứng chỉ an toàn lao động cho 100% cán bộ, nhân viên Có □ Không □ 

d) Bảo hiểm tai nạn cho 100% cán bộ, nhân viên Có □ Không □ 

Đánh giá 

Đạt (100%) □ ; Cần bổ sung (Từ 50-dưới 100%) □ Không đạt (Dưới 50%) □  

Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) 



…………………………………………………………………………………………………
…… 

…………………………………………………………………………………………………
…… 

4. Hệ thống Quản lý chất lượng 

a) Hệ thống tổ chức về QLCL 

b) Phân công, thông báo trách nhiệm 

c) Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng  

d) Kế hoạch tổng quát về QLCL trong tổ chức 

đ) Quy trình, quy định về QLCL nội bộ 

e) Học tập, phổ biến về QLCL trong ĐT, KS, RPBM 

Có □ Không □ 

Có □ Không □ 

Có □ Không □ 

Có □ Không □ 

Có □ Không □ 

Có □ Không □ 

Đánh giá: Đạt (6/6 tiêu chí có) □; Cần bổ sung (4 tiêu chí có) □; 

Không đạt (dưới 4 tiêu chí có) □ 

Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) 
…………………………………………………………………………………………………
…… 

…………………………………………………………………………………………………
…… 

Tổng hợp kết quả thẩm định năng lực 

- Tổng số tiêu chí kiểm tra …………; Đạt ……..; Cần bổ sung ……….; Không đạt ……..; 

- Kết luận: Tổ chức /Đơn vị …………….Đạt / Không đạt các tiêu chí cấp chứng chỉ năng lực 
theo quy định 

(Kết quả kiểm tra hồ sơ được ghi vào báo cáo. Nếu không đạt, yêu cầu nhà thầu bổ sung các 
hồ sơ cụ thể và được quy định tại Báo cáo đính kèm - mục “bổ sung” và tổ chức phúc tra và 
thông báo cho nhà thầu) 

 

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ TRƯỞNG ĐOÀN 

 


